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DẪN NHẬP
0.1. Lý do chọn đề tài

Thành ngữ tiếng Việt từ lâu đã trở thành đối tượng nghiên cứu của ngành ngôn ngữ học và những liên ngành khác trên các bình diện như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng- ngữ nghĩa và tu từ học. Các hướng nghiên cứu chủ yếu được triển khai theo quan điểm ngôn ngữ học truyền thống, tập trung vào việc nghiên cứu cấu trúc, chức năng và ngữ dụng của thành ngữ. Trong những năm gần đây, thành ngữ tiếng Việt cũng là đối tượng nghiên cứu của ngôn ngữ học tri nhận và được xem là một trường phái mới của ngôn ngữ học hiện đại. Một số công trình tiên phong nghiên cứu tiếng Việt theo quan điểm ngôn ngữ học tri nhận có thể kể đến là các chuyên khảo của Lý Toàn Thắng (2005, 2009), Trần Văn Cơ (2007) và một số luận án của Nguyễn Ngọc Vũ (2008),  Phan Thế Hưng (2010), Võ Kim Hà (2011).

Đặc biệt hơn, ngữ nghĩa học tri nhận, một chuyên ngành của Ngôn ngữ học tri nhận, là một khuynh hướng lý thuyết vừa có sự kế thừa ngữ nghĩa học truyền thống vừa thể hiện những nét mới của ngữ nghĩa học biểu hiện tinh thần cuối thế kỉ XX. Lý thuyết ngữ nghĩa học tri nhận thường được xây dựng dựa trên lập luận rằng nghĩa từ vựng có tính ý niệm. Một số nhà ngôn ngữ đi đầu trong nghiên cứu và phát triển ngữ nghĩa học tri nhận trên thế giới có thể được kể đến là George Lakoff (1993), Dirk Geeraerts (1994), Leonard Talmy (2001), v.v. Ở Việt Nam, theo chúng tôi tìm hiểu, thì hiện nay vẫn chưa có một khảo cứu chuyên sâu nào về khả năng ứng dụng của ngữ nghĩa học tri nhận trên ẩn dụ ý niệm cảm xúc của đối tượng thành ngữ. Do vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu với đề tài “Ẩn dụ ý niệm cảm xúc trong thành ngữ tiếng Việt (so sánh với thành ngữ tiếng Anh tương ứng)”. Đây có thể được xem là một công việc cần thiết, giúp làm giàu nguồn ngữ liệu cho công tác biên soạn giáo trình giảng dạy tiếng Việt, tiếng Anh và phục vụ nghiên cứu ngôn ngữ-văn hoá, dịch thuật và bảo tồn văn hóa dân tộc.

0.2. Lịch sử vấn đề

0.2.1. Lịch sử nghiên cứu thành ngữ trong tiếng Việt và tiếng Anh

Trong nghiên cứu tiếng Việt theo quan điểm ngôn ngữ học truyền thống, các nhà khoa học chủ yếu nghiên cứu thành ngữ từ bình diện cấu trúc và hình thức (xem Nguyễn Công Đức (1995), Hoàng Diệu Minh (2002), Nguyễn Thị Tân (2003), Phạm Minh Tiến (2007), v.v.). Về phương diện ngôn ngữ học tri nhận, gần đây có các luận án  của Nguyễn Ngọc Vũ (2008), Phan Thế Hưng (2010), Võ Kim Hà (2011). Nhìn chung, các luận án nghiên cứu theo quan điểm của ngôn ngữ học tri nhận đã nêu ở trên, tuy dựa trên nền lý thuyết của Ngôn ngữ học tri nhận, nhưng hướng phát triển dành cho tiếng Việt chưa có nhiều sự mới mẻ. 

Đối với thành ngữ tiếng Anh, phần lớn các nhà ngôn ngữ học định nghĩa thành ngữ là biểu thức cố định và không thể được hiểu theo nghĩa nguyên văn (xem Jackson (1988), Baker (1992), Fernando (1996), Jackson và Amvela (2001), Grant và Bauer (2004), Gramley và Patzold (2004), v.v.). Thành ngữ tiếng Anh được phân loại cả về phương diện ngữ nghĩa lẫn phương diện cú pháp. 

0.2.2. Tình hình nghiên cứu từ ngữ biểu thị cảm xúc trong tiếng Việt và tiếng Anh

0.2.2.1. Tình hình nghiên cứu từ ngữ biểu thị cảm xúc trong tiếng Việt 

Các nhà nghiên cứu Việt ngữ học đã có một số công trình tiêu biểu nghiên cứu các đơn vị từ ngữ biểu thị những cung bậc cảm xúc khác nhau. Trên bình diện phong cách học, có học giả Cù Đình Tú (1994). Về bình diện từ vựng học, có nhà nghiên cứu Hồ Lê (1995), Trần Long (2006), Vũ Đức Nghiệu (2007). Tuy việc nghiên cứu từ ngữ cảm xúc trong tiếng Việt còn khá khiêm tốn, nhưng kết quả trong các khảo cứu này đã phần nào chứng tỏ tính đa dạng của ngôn ngữ được dùng để miêu tả các khía cạnh cuộc sống của con người, mà trong đó cảm xúc là một phạm trù rất quan trọng không thể thiếu được.

0.2.2.2. Tình hình nghiên cứu từ ngữ biểu thị cảm xúc trong tiếng Anh 

Monika Bednarek (2008) đã khái quát 18 tiểu loại ngữ nghĩa. Cuộc khảo sát này đã tập hợp một danh sách gồm 1060 đơn vị từ vựng về cảm xúc, được xem là chứa một tập hợp khá lớn từ ngữ cảm xúc của tiếng Anh. Kövecses (2004) nêu ba lớp từ ngữ cảm xúc trong tiếng Anh gồm (1) từ ngữ biểu cảm, (2) từ ngữ có nghĩa gốc hay nghĩa đen biểu thị các loại cảm xúc, và (3) từ ngữ có nghĩa biểu trưng miêu tả các đặc tính của cảm xúc. Trong số đó thì lớp từ ngữ (3) chiếm số lượng nhiều nhất tính cho đến nay, tuy vậy nó chưa nhận được sự chú ý đáng kể nào trong các nghiên cứu ngôn ngữ cảm xúc.
0.3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

Việc nghiên cứu ẩn dụ ý niệm cảm xúc thông qua khảo sát thành ngữ tiếng Việt biểu thị cảm xúc (so sánh với thành ngữ tiếng Anh tương ứng) từ bình diện ngữ nghĩa học tri nhận nhằm:

- Góp phần làm sáng rõ thêm lý thuyết ẩn dụ ý niệm của ngữ nghĩa học tri nhận từ góc độ so sánh đối chiếu hai ngôn ngữ Việt-Anh;

- Góp phần tìm hiểu và phân tích hệ thống ẩn dụ ý niệm cảm xúc biểu đạt trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh;

- Đóng góp vào việc nghiên cứu mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá, làm nổi bật đặc trưng ngữ nghĩa, tư duy văn hoá dân tộc biểu hiện trong thành ngữ biểu thị cảm xúc của tiếng Việt và tiếng Anh;

- Góp phần xây dựng giáo trình dịch thuật văn bản và từ điển thành ngữ song ngữ Anh-Việt có sử dụng thành ngữ biểu thị cảm xúc của tiếng Việt và tiếng Anh.

Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, luận án lần lượt giải quyết các nhiệm vụ sau:

- Xác định đặc điểm phân loại của hệ thống ẩn dụ ý niệm cảm xúc từ bình diện ngữ nghĩa học tri nhận;

- Hệ thống hóa khái niệm và tiêu chí nhận diện thành ngữ, xác định đặc điểm ngữ nghĩa của thành ngữ biểu thị cảm xúc của tiếng Việt và tiếng Anh, đồng thời  đưa ra danh sách các thành ngữ loại này;

- Xác định cơ chế biểu hiện cảm xúc của con người được biểu đạt trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh;

- Tìm ra nét chung và đặc thù ngôn ngữ, văn hóa của thành ngữ biểu thị cảm xúc thể hiện trong tiếng Việt và tiếng Anh;

- Trên cơ sở lý thuyết và phần khảo sát ngữ liệu, luận án đưa ra một số đề xuất cho việc dịch thành ngữ biểu thị cảm xúc từ tiếng Anh sang tiếng Việt, chú ý đến hệ thống ẩn dụ ý niệm cảm xúc, tiến tới thúc đẩy việc xây dựng từ điển thành ngữ song ngữ Anh-Việt.

0.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Luận án tập trung khảo sát thành ngữ biểu thị cảm xúc của tiếng Việt và tiếng Anh thuộc năm loại cảm xúc vui, buồn, giận, sợ, yêu, cụ thể như sau:

	Loại cảm xúc
	Số lượng thành ngữ tiếng Việt biểu thị loại thành ngữ này
	Số lượng thành ngữ tiếng Anh biểu thị loại thành ngữ này

	Vui
	68
	93

	Buồn
	146
	72

	Giận
	109
	139

	Sợ
	118
	81

	Yêu
	62
	46

	Tổng cộng 
	  503 đơn vị
	  431 đơn vị


Ngữ liệu phục vụ cho nghiên cứu của chúng tôi chủ yếu được lấy từ các loại từ điển tiếng Việt và tiếng Anh uy tín. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiến hành khảo sát sáu quyển từ điển thành ngữ song ngữ Anh-Việt để phục vụ cho phần khảo sát việc sử dụng ẩn dụ ý niệm cảm xúc trong dịch thành ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt của chương 3.
0.5. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, luận án sử dụng một số phương pháp và thủ pháp như sau:
Phương pháp miêu tả được chúng tôi sử dụng để miêu tả đối tượng khảo sát của luận án là thành ngữ biểu thị cảm xúc theo tiêu chí đã được xác lập về đối tượng khảo sát. Phương pháp phân tích ngữ nghĩa được sử dụng để phân tích và khái quát ý nghĩa và giá trị văn hoá-giao tiếp của thành ngữ biểu thị cảm xúc là đối tượng nghiên cứu. Phương pháp thống kê định lượng được sử dụng để hỗ trợ phương pháp miêu tả và phân tích ngữ nghĩa. Phương pháp định tính được bổ sung nhằm khắc phục những khoảng trống của phương pháp định lượng. Phương pháp so sánh đối chiếu, là phương pháp chủ yếu của luận án, được sử dụng nhằm tìm ra những nét tương đồng và dị biệt giữa hai ngôn ngữ Việt-Anh trong việc sử dụng ẩn dụ ý niệm cảm xúc, từ đó, có thể tìm ra những nét chung và đặc thù văn hóa thể hiện qua thành ngữ biểu thị cảm xúc. 
0.6. Điểm mới của luận án
Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về ẩn dụ ý niệm cảm xúc biểu hiện trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh nhìn từ bình diện ngữ nghĩa học tri nhận. Về mặt lý thuyết, luận án tổng hợp những quan điểm mới nhất về ngữ nghĩa học tri nhận của các nhà nghiên cứu trên thế giới trong mối liên quan với các ngành nghiên cứu tâm lý hữu quan. Trên cơ sở đó, luận án phân tích và tổng hợp những đặc điểm ẩn dụ ý niệm cảm xúc thể hiện trong thành ngữ.

Luận án chỉ ra cơ chế ngữ nghĩa của thành ngữ biểu thị cảm xúc tiếng Việt và tiếng Anh xuất phát từ kinh nghiệm cơ thể trong sự tương tác với văn hóa và môi trường. 

Dựa trên những phát hiện về cơ chế lập nghĩa của thành ngữ, vận dụng những thành quả mới nhất của ngữ nghĩa học tri nhận và thông qua cuộc khảo sát về sử dụng ẩn dụ ý niệm cảm xúc trong việc dịch thành ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt, luận án đóng góp các đề xuất cụ thể cho việc dịch thành ngữ loại này, chú ý đến hệ thống ẩn dụ ý niệm cảm xúc của hai ngôn ngữ, tiến tới thúc đẩy việc xây dựng từ điển thành ngữ song ngữ Anh-Việt.

0.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

- Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần phát triển lý thuyết ẩn dụ ý niệm cảm xúc của ngữ nghĩa học tri nhận trong tiếng Việt và ứng dụng của lý thuyết này trong việc dịch thuật ngoại ngữ.

- Thành ngữ biểu thị cảm xúc là yếu tố văn hoá của dân tộc trải qua nhiều thời gian phát triển khác nhau. Do đó, việc nghiên cứu thành ngữ tiếng Việt và so sánh với thành ngữ tiếng Anh tương ứng có thể góp phần làm sáng tỏ yếu tố tư duy và văn hóa dân tộc.

- Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào phân tích và đánh giá hệ thống ẩn dụ ý niệm cảm xúc thông qua việc sử dụng thành ngữ biểu thị cảm xúc trong ngôn bản.

- Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng vào công tác dịch thuật thành ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt, tiến tới xây dựng giáo trình và từ điển thành ngữ song ngữ Anh-Việt.

0.8. Cấu trúc của luận án
Ngoài phần Dẫn nhập, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận án gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận; Chương 2: Đặc điểm ẩn dụ ý niệm cảm xúc trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh; Chương 3: Việc sử dụng ẩn dụ ý niệm cảm xúc trong dịch thành ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt. 

Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Một số vấn đề về Ngữ nghĩa học tri nhận
Ngữ nghĩa học tri nhận đã đóng góp bốn mô hình lý thuyết quan trọng cho việc nghiên cứu nghĩa từ bao gồm: (1) mô hình điển mẫu về cấu trúc phân loại , (2) lý thuyết ý niệm ẩn dụ và hoán dụ, (3) mô hình tri nhận lý tưởng hóa và (4) lý thuyết khung (Dirk Geeraerts, 2010). Trong đó, lý thuyết (2) được chúng tôi chọn làm khung lý thuyết để tiến hành nghiên cứu đối tượng của luận án.
1.1.1. Bốn nguyên lý chủ đạo của ngữ nghĩa học tri nhận 

Ngữ nghĩa học tri nhận có bốn nguyên lý chủ đạo là: (1) Cấu trúc ý niệm được nhập thân hóa, còn gọi là luận điểm tri nhận nghiệm thân, (2) Cấu trúc ngữ nghĩa là cấu trúc ý niệm, (3) Biểu hiện nghĩa có tính bách khoa thư, và (4) Quá trình tạo nghĩa là quá trình ý niệm hóa (Vyvyan và Green, 2008).

1.1.2. Các thành phần cấu tạo nên ẩn dụ tri nhận

Quan niệm của ngữ nghĩa học tri nhận về ẩn dụ là một lý thuyết phức tạp. Theo lý thuyết này, ẩn dụ được thành lập bởi một loạt các bộ phận hoặc các thành phần có tương tác với nhau (Kövecses, 2003). Chúng bao gồm 10 bộ phận cơ bản sau: (1) Cơ sở kinh nghiệm, (2) Miền nguồn, (3) Miền đích, (4) Mối quan hệ giữa miền nguồn và miền đích, (5) Các biểu thức ngôn ngữ ẩn dụ, (6) Ánh xạ, (7) Quan hệ kéo theo, (8) Phép hòa trộn, (9) Hiện thực hóa phi ngôn ngữ, (10) Các mô hình văn hóa.

1.1.3. Nền tảng cơ bản của lý thuyết ẩn dụ ý niệm

Lý thuyết Ẩn dụ ý niệm dựa trên ba mệnh đề thiết yếu: đầu tiên, ẩn dụ là một hiện tượng thuộc về nhận thức, chứ không phải là một hiện tượng từ vựng đơn thuần; thứ hai, ẩn dụ phải được phân tích như là một ánh xạ giữa hai miền; và thứ ba, ngữ nghĩa học căn cứ vào kinh nghiệm luận (Dirk Geeraerts, 2010).
1.2. Những vấn đề liên quan đến cảm xúc

1.2.1. Phân loại cảm xúc

Trong lúc vẫn còn nhiều tranh cãi về những gì tạo nên cảm xúc cơ sở và thứ yếu thì phần đông các nhà nghiên cứu xuyên văn hóa đồng thuận rằng có bốn loại cảm xúc phổ quát cơ sở: vui, sợ, giận, buồn. Các nhà ngôn ngữ học cũng đưa ra tiêu chí về phân loại cảm xúc. Các ý niệm cảm xúc đã thu hút sự chú ý của các học giả khác nhau trong lĩnh vực này gồm giận, sợ, vui, buồn, yêu, ham muốn, tự hào, xấu hổ và ngạc nhiên (Kövecses, 2004).
Một số công trình nghiên cứu của các nhà Việt ngữ học về phạm trù cảm xúc cũng có đề cập đến việc phân loại cảm xúc theo quan điểm của người Việt, mà tiêu biểu là nhà nghiên cứu Trần Văn Cơ (2011). Theo ông, tiếng Việt có cách phân loại cảm xúc một cách độc đáo phản ánh kiểu phạm trù hóa thế giới cảm xúc của người Việt. Cứ liệu ngôn ngữ mà người Việt dùng để phân loại cảm xúc là hai từ niềm và nỗi. 

1.2.2. Các đường hướng nghiên cứu về cảm xúc

Các quan điểm nghiên cứu cảm xúc gồm: quan điểm Sinh học thần kinh, quan điểm Tâm lý-Văn hóa học, quan điểm Kiến tạo xã hội, quan điểm Hệ thống chức năng, và quan điểm Ngôn ngữ học tri nhận. Từ những hướng tiếp cận này, chúng tôi chọn quan điểm ngôn ngữ học tri nhận làm hướng tiếp cận chính cho nghiên cứu của chúng tôi về ẩn dụ ý niệm cảm xúc trong thành ngữ tiếng Việt (so sánh với thành ngữ tiếng Anh tương ứng) vì nó giúp giải mã được những vấn đề của ngôn ngữ liên quan đến cảm xúc, phù hợp với đối tượng nghiên cứu của luận án là thành ngữ biểu thị cảm xúc. 

1.2.3. Tính phổ niệm của cảm xúc trong các nền văn hóa


Nhà ngôn ngữ học Wierzbicka (1999) đã tiến hành khảo sát một số “phổ niệm cảm xúc” từ việc nghiên cứu ngôn ngữ học và dân tộc học về ngôn ngữ và các nền văn hóa khác nhau. Một số phổ quát tuy có lý luận cơ sở nhưng hầu hết mang tính giả thuyết.
1.3. Ẩn dụ ý niệm cảm xúc

Các khía cạnh của việc ý niệm hóa ẩn dụ cảm xúc đã nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ học tri  nhận, chẳng hạn như Kövecses (1986, 1988, 1991, 2002, 2003, 2004, 2010); Kövecses, Palmer, Dirven (2003); Lakoff (1987, 1993); Barcelona (1986); Niemeier (2003); Apresjan (1997); Yu (1998), v.v. Kết quả của những nghiên cứu nêu trên đều đưa đến kết luận rằng các ý niệm cảm xúc mà người ta sử dụng trong các nền văn hóa khác nhau trên khắp thế giới được cấu trúc hóa và thông hiểu về khía cạnh ẩn dụ. Hơn nữa, những nhà nghiên cứu này chứng minh một cách thuyết phục rằng ngôn ngữ cảm xúc được sử dụng trong các nền văn hóa khác nhau phần lớn mang tính ẩn dụ.


1.3.1. Phân loại ẩn dụ ý niệm cảm xúc

Mối quan hệ ánh xạ giữa miền nguồn và miền đích có thể được dùng để phân biệt các thể loại khác nhau của mô hình ẩn dụ. Lakoff và Johnson (1980) giới thiệu ba loại ẩn dụ ý niệm cảm xúc theo chức năng tri nhận của chúng: ẩn dụ định hướng, ẩn dụ cấu trúc và ẩn dụ bản thể. Một kiểu phân loại ẩn dụ ý niệm khác của Barcelona (1986) gồm có hai loại ẩn dụ cảm xúc: ẩn dụ tri giác và ẩn dụ cấu trúc. Theo Barcelona, những ẩn dụ này được kiến tạo từ kinh nghiệm tri giác của chúng ta. Apresjan (1997) phân biệt ba loại ẩn dụ cảm xúc: ẩn dụ sinh lý, ẩn dụ tri nhận và ẩn dụ văn hóa. 
1.3.2. Hệ thống ẩn dụ ý niệm cảm xúc và các mô hình ẩn dụ ý niệm hữu quan
1.3.2.1. Hệ thống ẩn dụ ý niệm cảm xúc

Theo các nhà nghiên cứu tri nhận, ẩn dụ ý niệm có thể chia thành hai cấp độ: ẩn dụ cấp độ tổng loại hay ẩn dụ gốc và ẩn dụ cấp độ cụ thể. Ẩn dụ cấp độ tổng loại xuất phát từ những trải nghiệm mang tính chủ quan của con người, phần lớn là vô thức, ví dụ như ẩn dụ CƠ THỂ LÀ VẬT CHỨA. Những ẩn dụ cấp độ cụ thể được tạo thành từ những ẩn dụ cấp độ tổng loại và từ việc tận dụng các khung ý niệm dựa vào văn hóa, cho nên chúng có thể khác nhau từ nền văn hóa này sang nền văn hóa khác.

Kövecses (2010) cho rằng hệ thống ẩn dụ CẤU TRÚC SỰ KIỆN giúp miêu tả cách thức mà các sự kiện nói chung, và các sự kiện được xem như là sự thay đổi trạng thái nói riêng, trên thế giới được hiểu theo phương diện ẩn dụ. Cảm xúc được hiểu như là trạng thái, và do vậy, trong 10 mô hình của ẩn dụ tổng loại TỔ CHỨC SỰ KIỆN của Lakoff (1990), chúng tôi nhận thấy ba mô hình ẩn dụ cụ thể liên quan đến trạng thái và liên quan đến cảm xúc như sau: (1) TRẠNG THÁI LÀ VỊ TRÍ (STATES ARE LOCATIONS); (2) THAY ĐỔI LÀ CHUYỂN ĐỘNG (CHANGES ARE MOVEMENTS); (3) ĐỘNG CƠ LÀ LỰC (CAUSES ARE FORCES). 
Nói tóm lại, trong trường hợp này, các mô hình của ẩn dụ cấp độ tổng loại TỔ CHỨC SỰ KIỆN có thể áp dụng vào cảm xúc theo ba cách thức như sau: CẢM XÚC LÀ VỊ TRÍ, CẢM XÚC LÀ LỰC VẬT LÝ, NHỮNG PHẢN ỨNG CẢM XÚC LÀ NHỮNG CHUYỂN ĐỘNG ĐƯỢC THÚC ĐẨY BỞI YẾU TỐ NGOẠI BIÊN.
1.3.2.2. Các mô hình ẩn dụ ý niệm hữu quan

* Lý thuyết lược đồ hình ảnh

Mark Johnson (1987) đề nghị cách thức mà theo đó kinh nghiệm nhập thân thể hiện ở mức độ tri nhận được biểu hiện bằng các lược đồ hình ảnh. Lược đồ hình ảnh có được từ kinh nghiệm cảm giác và tri giác khi chúng ta tương tác với thế giới và di chuyển trong thế giới. Một lược đồ hình ảnh phổ biến khác của ngữ nghĩa học tri nhận phải kể đến đó là lược đồ hình ảnh VẬT CHỨA. Ẩn dụ VẬT CHỨA có ý nghĩa quan trọng xuất phát từ lý luận bên trong của lược đồ hình ảnh VẬT CHỨA. Mô hình ý niệm tri nhận THỰC THỂ LÀ VẬT CHỨA HAY KHU VỰC ĐƯỢC BAO BỌC có thể được cụ thể hóa bằng ba mô hình ẩn dụ sau: THỰC THỂ TRỪU TƯỢNG LÀ VẬT CHỨA,  TRẠNG THÁI CẢM XÚC LÀ VẬT CHỨA và  CON NGƯỜI LÀ VẬT CHỨA.

1.4. Những vấn đề cơ bản về thành ngữ

1.4.1. Quan điểm về thành ngữ trong tiếng Việt

Tuy có nhiều cách hiểu và nhận định khác nhau, nhưng chung quy lại, từ trước đến nay các nhà nghiên cứu vẫn thống nhất với nhau một số tiêu chí nhận diện thành ngữ tiếng Việt với các đặc điểm cơ bản sau đây:

· Về mặt cấu tạo: thành ngữ thường là một ngữ, một cụm từ cố định, có kết cấu tương đối bền vững và chặt chẽ, sẵn có trong kho tàng ngôn ngữ dân tộc và được xã hội quen dùng như một thực từ. 
· Về mặt ngữ nghĩa: thành ngữ miêu tả một cách cô đọng, cụ thể, sinh động, truyền cảm bằng hình ảnh, bằng hình tượng về sự vật, con người trong thế giới khách quan. 

· Về mặt sử dụng: thành ngữ dù dài hay ngắn đều được sử dụng tương đương với từ như một đơn vị từ vựng có sẵn. 

Đây cũng là những đặc điểm của thành ngữ tiếng Việt mà chúng tôi chọn lựa, xem như tiêu chí nhận diện đối tượng nghiên cứu của luận án là thành ngữ biểu thị cảm xúc.

1.4.2. Quan điểm về thành ngữ trong tiếng Anh
Đối với tiếng Anh, có ba tiêu chí quan trọng để xác định thành ngữ tiếng Anh được đa số các học giả chấp nhận, đó là:

· Thành ngữ tiếng Anh thường mang nghĩa bóng hoặc bán nghĩa đen, khó suy đoán từ nghĩa thành phần.

· Chúng thường cố định về mặt cấu trúc.

· Thành ngữ là cụm từ bao gồm ít nhất hai từ trở lên.

 Nếu đối chiếu với quan điểm về thành ngữ tiếng Việt thì những tiêu chí này của thành ngữ tiếng Anh về cơ bản là tương tự. Chúng tôi chọn ba tiêu chí này làm cơ sở để chọn lọc các thành ngữ tiếng Anh phục vụ cho mục đích nghiên cứu của luận án.
1.4.3. Quan điểm về thành ngữ dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận
Các nhà ngôn ngữ học tri nhận đã chỉ ra rằng ý nghĩa của thành ngữ không chỉ đơn giản được khuôn định và từ vựng hóa sẵn, mà thực ra, vấn đề nằm ở chỗ cấp độ mà theo đó những nét nghĩa của từ nguyên văn nào góp phần tạo nên ý nghĩa thành ngữ. Theo ngôn ngữ học tri nhận, thành ngữ được khẳng định là có nguyên do về ý niệm. Điều này có nghĩa rằng ý nghĩa của nhiều thành ngữ có vẻ tự nhiên và tường minh với chúng ta vì ẩn dụ ý niệm, hoán dụ ý niệm và tri ​​thức quy ước liên kết ý nghĩa nguyên văn của các từ thành tố với nghĩa biểu trưng của thành ngữ.

Chương 2
ĐẶC ĐIỂM CỦA ẨN DỤ Ý NIỆM CẢM XÚC

TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH
2.1. Dẫn nhập
Trong chương này, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày và phân tích đặc điểm ẩn dụ ý niệm cảm xúc của thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, giới hạn trong năm loại cảm xúc vui, buồn, giận, sợ, yêu dựa trên cơ sở lý luận của Lý thuyết ẩn dụ ý niệm ngữ nghĩa học tri nhận, các miền nguồn và lược đồ hình ảnh từ ẩn dụ cấu trúc cảm xúc (Lakoff 1990, 1993), lý thuyết lược đồ hình ảnh (Johnson, 1987) và các mô hình ẩn dụ cảm xúc (Kövecses, 2004) mà chúng tôi đã giới thiệu trong chương một. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ giải thích cơ chế tạo nên ẩn dụ ý niệm của năm loại cảm xúc vui, buồn, giận, sợ, yêu trong thành ngữ tiếng Việt, có so sánh đối chiếu với thành ngữ tiếng Anh tương ứng.

2.2. Ẩn dụ ý niệm về cảm xúc vui trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh 
2.2.1. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc vui với miền nguồn VẬT CHỨA 

Miền nguồn VẬT CHỨA có sức ảnh hưởng lớn lên việc tạo lập nghĩa cho thành ngữ biểu thị cảm xúc vui, đó là mô hình THỰC THỂ LÀ VẬT CHỨA HAY KHU VỰC ĐƯỢC BAO BỌC. Mô hình này có thể được cụ thể hóa bằng hai mô hình ẩn dụ: THỰC THỂ TRỪU TƯỢNG HAY TRẠNG THÁI CẢM XÚC LÀ VẬT CHỨA và  CON NGƯỜI LÀ VẬT CHỨA. Qua khảo sát chúng tôi phát hiện có 9 thành ngữ tiếng Việt và 4 thành ngữ tiếng Anh sử dụng mô hình này.

Một mô hình khác CON NGƯỜI LÀ VẬT CHỨA có thể được phân thành 2 tiểu mô hình ẩn dụ: BỘ PHẬN BÊN NGOÀI CƠ THỂ LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC và BỘ PHẬN BÊN TRONG CƠ THỂ LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC. Đối với tiểu mô hình ẩn dụ thứ nhất, bộ phận bên ngoài cơ thể được sử dụng như miền nguồn cho việc kiến tạo các ẩn dụ ý niệm cảm xúc là mặt, tay, mắt. Tiếng Việt ghi nhận có 6 thành ngữ nhưng tiếng Anh chỉ có một thành ngữ. Ở mô hình ẩn dụ MẮT LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC, tiếng Anh có 3 thành ngữ biểu thị cảm xúc vui. Đối với tiểu mô hình ẩn dụ thứ hai, bộ phận bên trong cơ thể được sử dụng là tim với mô hình TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC VUI. Theo quan niệm phương Tây, “trái tim” biểu trưng cho cảm xúc và tình cảm thì trong các ngôn ngữ phương Đông người ta lại thường dùng lục phủ, ngũ tạng. Tuy nhiên, ở tiếng Việt chúng tôi không phát hiện thành ngữ biểu thị niềm vui sử dụng từ “tim” hay “tâm”, mà lại sử dụng từ chỉ bộ phận cơ thể khác. 

2.2.2. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc vui với miền nguồn PHƯƠNG HƯỚNG
Một biểu thức quan trọng được quy định bởi lược đồ hình ảnh hướng lên: SỰ PHẤN KHÍCH VÀ NIỀM VUI LÀ HƯỚNG LÊN / Ở MỘT VỊ TRÍ CAO. Qua khảo sát thành ngữ tiếng Việt về niềm vui, chúng tôi phát hiện có thành ngữ tiếng Việt biểu thị niềm vui thể hiện ẩn dụ ý niệm về hướng LÊN. Cơ sở cho hiện tượng sử dụng miền nguồn PHƯƠNG HƯỚNG ở các thành ngữ tiếng Việt có thể được lý giải dựa trên quan điểm của học thuyết Ngũ hành Âm dương (Lê Văn Sửu, 1998). Tiếng Anh có 17 thành ngữ biểu thị niềm vui sử dụng miền nguồn ẩn dụ tri nhận phương thẳng đứng hay hướng lên, được biểu lộ bằng việc sử dụng từ ngữ chỉ hướng hay định vị như giới từ “up”, “over”, “on”, hoặc các tính từ “high”, “light”, hoặc các động từ “float”, “jump”, “kick”. 

2.2.3. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc vui với miền nguồn LỰC TÁC ĐỘNG 

Cảm xúc được ý niệm hóa là lực và tác động của cảm xúc được coi như là tác động của lực. Chúng tôi thấy có nhiều thành ngữ sử dụng miền nguồn LỰC TÁC ĐỘNG trong việc ánh xạ sang miền đích cảm xúc vui, trong đó có mô hình PHẢN ỨNG CẢM XÚC VUI LÀ NHỮNG CHUYỂN ĐỘNG ĐƯỢC THÚC ĐẨY BỞI YẾU TỐ BÊN NGOÀI. Có 13 thành ngữ tiếng Việt thuộc dạng này, ví dụ: chim sổ lồng, như xẩm bắt được gậy, như trút được gánh nặng, được lời như cởi tấm lòng, …Trong khi đó, tiếng Anh có 8 thành ngữ áp dụng mô hình này, chẳng hạn: be in a transport of delight/ joy, enter the spirit of sth, go into orbit, give sth the thumbs up, …

2.2.4. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc vui với miền nguồn ÁNH SÁNG 

Miền nguồn ÁNH SÁNG là một trong những miền nguồn được sử dụng để ánh xạ miền đích cảm xúc. Quan niệm của mỗi dân tộc về ánh sáng khác nhau dẫn đến miêu tả về trạng thái cảm xúc cũng khác nhau. Tiếng Việt không ghi nhận thành ngữ nào biểu thị ý niệm ánh sáng. Trong khi đó, chúng tôi nhận thấy thành ngữ tiếng Anh có 7 đơn vị sử dụng miền nguồn ý niệm ÁNH SÁNG để biểu thị miền ẩn dụ ý niệm đích cảm xúc vui, ví dụ: a ray of sunshine, be bright and breezy.
2.2.5. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc vui với miền nguồn VẬT SỞ HỮU 

Thành ngữ tiếng Việt biểu thị niềm vui ghi nhận 12 tổ hợp thành ngữ sử dụng ẩn dụ TRẠNG THÁI CẢM XÚC LÀ VẬT SỞ HỮU (mừng như bắt được của, như mèo thấy mỡ, như xẩm bắt (vớ) được gậy, tấp tửng như trẻ được (cái) bánh). Trong khi đó, tiếng Anh có 9 thành ngữ biểu thị niềm vui có sử dụng miền nguồn CỦA CẢI để chỉ ý niệm niềm vui. (as happy as the day is long, like a child in a sweetshop, feel like a million dollars). 
2.3. Ẩn dụ ý niệm về cảm xúc buồn trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh 
2.3.1. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc buồn với miền nguồn VẬT CHỨA

Với mô hình MẮT LÀ VẬT CHỨA CHO CẢM XÚC BUỒN, thành ngữ tiếng Việt có 10 đơn vị biểu thị nỗi buồn có sử dụng hình ảnh giọt nước mắt: giọt châu tầm tã, giọt ngắn giọt dài, khóc hết nước mắt, nước mắt (chảy) vòng quanh, nước mắt lưng tròng. Trong khi đó, thành ngữ tiếng Anh được kiến tạo do miền nguồn ẩn dụ KHUÔN MẶT biểu thị cảm xúc buồn được ghi nhận có 5 thành ngữ (face like a wet weekend, a long face, a slap in the face, …). Với mô hình ẩn dụ TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC, cảm xúc âm tính thường được diễn tả thông qua các vấn đề về bệnh lý tim mạch. Vì vậy, một trái tim tan vỡ hay trái tim đang rỉ máu là một dấu hiệu rõ ràng về nỗi buồn. Thành ngữ tiếng Anh, qua khảo sát, biểu hiện miền ánh xạ này với 12 thành ngữ có chứa từ “heart” (trái tim): break one's heart, die of a broken heart, eat one's heart out, make sb's heart bleed, have a heavy heart, sick at heart…

2.3.2. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc buồn với miền nguồn PHƯƠNG HƯỚNG

Tiếng Việt ghi nhận 4 thành ngữ biểu thị cảm xúc buồn được ý niệm hóa bằng mô hình ẩn dụ PHƯƠNG HƯỚNG, ví dụ buồn xo buồn mị, tiu nghỉu như chó cụp đuôi. Các thành ngữ tiếng Việt biểu thị cảm xúc buồn nêu trên có sử dụng các từ có liên quan đến hướng xuống: “xo, tiu nghỉu”. Tính phương hướng này có thể được lý giải theo học thuyết Âm dương Ngũ hành: khi có sự buồn bã thì uể oải, đứng đâu cũng phải tựa thân vào vật đỡ.

Tiếng Anh có 6 đơn vị thành ngữ cảm xúc buồn có ẩn dụ ý niệm BUỒN LÀ HƯỚNG XUỐNG: down in one's mouth, down in the dumps, drown one’s sorrow,  sink into despair (for s.o), somebody’s heart sinks, rock bottom.

2.3.3. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc buồn với miền nguồn LỰC TÁC ĐỘNG 

Tiếng Việt có 17 thành ngữ biểu thị cảm xúc buồn với miền nguồn ẩn dụ ý niệm LỰC VẬT LÝ, ví dụ buốt như kim châm, chẳng vò mà rối, chẳng dần mà đau, đau như búa bổ, đau như cắt ruột , lời nói tựa nhát dao, nát gan nát ruột, v.v. Đối với tiếng Anh, chúng tôi phát hiện có 14 thành ngữ biểu thị cảm xúc buồn có sử dụng miền nguồn LỰC TÁC ĐỘNG, ví dụ beat one's breast, break one's heart, cut somebody to the quick, lick one’s wounds, make sb's heart bleed, rub salt in the wound, v.v.

2.3.4. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc buồn với miền nguồn GÁNH NẶNG 

Trong ẩn dụ này, nỗi buồn được xem như một gánh nặng đối với người đang buồn. Dựa trên kinh nghiệm cơ thể phổ quát nên ẩn dụ vật nặng xuất hiện cả trong tiếng Việt và tiếng Anh. Tiếng Việt sử dụng ẩn dụ này ở cấp độ thành ngữ: “mang tủi đeo sầu, đeo sầu ngậm tủi, muôn thảm nghìn sầu.”
Tiếng Anh có ba thành ngữ sử dụng mô hình ẩn dụ ý niệm này: bear / carry one's cross, somebody’s heart sinks, sink into despair (for s.o).
2.3.5. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc buồn với miền nguồn THIẾU SINH KHÍ 
Thiếu sinh khí tức là thiếu sức sống, thiếu sự tươi mới, và tiếng Việt có 22 thành ngữ ở những cấp độ mạnh nhẹ khác nhau, trong đó 10 tổ hợp sử dụng hình ảnh miêu tả tính chất hoa quả trái cây trong giai đoạn thiếu nước (héo, ủ) hoặc cung cấp quá nhiều nước (nẫu), và 10 thành ngữ liên quan đến chết chóc (buồn như cha chết, chết không nhắm mắt được, mặt như đưa đám, khóc dở mếu dở, v.v.). Trong khi đó, thành ngữ tiếng Anh có 3 đơn vị sử dụng miền ý niệm này bằng động từ “cry” (khóc) và “die” (chết): cry one’s eyes out, cry over spilled milk, die of a broken heart. Chúng ta có thể thấy rằng đối với miền ẩn dụ ý niệm BUỒN LÀ THIẾU SINH KHÍ thì thành ngữ tiếng Việt biểu thị đa dạng hơn so với thành ngữ tiếng Anh tương đương, biểu hiện cuộc sống nội tâm sâu sắc của người Việt.
2.4.  Ẩn dụ ý niệm về cảm xúc giận trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh 
2.4.1. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc giận với miền nguồn VẬT CHỨA 

Số lượng thành ngữ chỉ sự tức giận trong tiếng Việt qua ẩn dụ GIẬN LÀ MỘT CHẤT LỎNG NÓNG TRONG VẬT CHỨA ít hơn so với tiếng Anh. Một đặc trưng trong thành ngữ tiếng Việt đó là sử dụng tên bộ phận cơ thể người để biểu thị cảm xúc giận. Các bộ phận cơ thể người được sử dụng với mật độ lớn trong thành ngữ mà chúng tôi khảo sát gồm có gan, ruột, lòng, mật và mặt. Mô hình ẩn dụ MẮT LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC GIẬN được biểu hiện trong 6 thành ngữ tiếng Việt biểu thị cảm xúc giận. Tiếng Anh có 16 thành ngữ biểu lộ cảm xúc giận theo mô hình ẩn dụ GIẬN LÀ MỘT CHẤT LỎNG NÓNG TRONG VẬT CHỨA (blow a fuse, make someone's blood boil, v.v.). Một mô hình ẩn dụ khác là GIẬN LÀ KHÍ NÉN cũng có liên quan đến miền nguồn VẬT CHỨA. Tiếng Việt có 6 thành ngữ sử dụng mô hình ẩn dụ này. Tiếng Anh có nhiều hơn gấp hai lần số lượng thành ngữ tiếng Việt. Thành ngữ tiếng Việt sử dụng ẩn dụ KHÍ NÉN để biểu thị cảm xúc kìm nén bên trong, trong khi đó, tiếng Anh có xu hướng bộc lộ ra bên ngoài.

2.4.2. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc giận với miền nguồn PHƯƠNG HƯỚNG

Trong các thành ngữ tiếng Việt, chúng tôi nhận thấy có 8 thành ngữ biểu thị miền nguồn hướng LÊN (nộ khí xung thiên, giãy lên như đỉa phải vôi, không đội trời chung, bầm gan sôi máu) và 3 thành ngữ biểu thị miền nguồn hướng XUỐNG (sa mày nặng mặt, mặt nặng mày nhẹ, mặt nặng như đá đeo).

Tiếng Anh ghi nhận nhiều thành ngữ biểu thị cảm xúc giận với mô hình ẩn dụ PHƯƠNG HƯỚNG, trong đó gồm 3 thành ngữ với mô hình ẩn dụ hướng XUỐNG (burn with a low blue flame, get under one’s skin, have a low boiling point) và 19 thành ngữ với mô hình ẩn dụ hướng LÊN (drive sb up the wall, flip one’s lid, fly off the handle, take a rise out of, have one’s monkey up, hit the ceiling, make one’s hackles rise, v.v.)
2.4.3. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc giận với miền nguồn LỰC TÁC ĐỘNG

Thành ngữ tiếng Việt sử dụng miền nguồn ẩn dụ LỰC TÁC ĐỘNG với hành vi tấn công hoặc bị tấn công trong việc kiến tạo nghĩa cho thành ngữ biểu thị cơn giận: tức như bò đá, hăng máu vịt, cấm cẳn như chó cắn ma, đánh như két, thét như lôi, giẫy lên như bị ong châm, như đĩa phải vôi. Những thành ngữ này biểu thị sự bực bội không thể giải tỏa được. Tương tự, những hành vi đe dọa, phòng thủ và tấn công của động vật tạo cơ sở xây dựng 10 thành ngữ tiếng Anh với miền nguồn LỰC TÁC ĐỘNG: make the fur fly, ruffle sb's feathers, foam at the mouth, make someone's hackles rise.

2.4.4. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc giận với miền nguồn LỬA 

Ý niệm GIẬN được hiểu qua ý niệm LỬA nhờ vào mô hình ẩn dụ ánh xạ. GIẬN là miền ý niệm đích, được nhận thức thông qua các từ ngữ của miền ý niệm nguồn LỬA. Tiếng Việt có 12 thành ngữ biểu thị cơn giận sử dụng mô hình ẩn dụ liên quan đến lửa: đổ dầu vào lửa, mắt như nảy / đổ lửa, như dẫm phải lửa, cháy ruột đốt gan, v.v. Trong tiếng Anh, chúng tôi ghi nhận có 8 thành ngữ có sử dụng miền nguồn LỬA để biểu thị sự tức giận: add fuel to the flame, breathe fire, burn with a low blue flame, v.v.

2.4.5. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc giận với miền nguồn MÀU SẮC

Thành ngữ tiếng Việt ghi nhận có 9 đơn vị tổ hợp sử dụng miền nguồn MÀU SẮC để biểu thị cơn giận: căm gan tím ruột, bầm gan sôi máu, mặt như đỏ lửa, thâm gan tím ruột, … Chúng tôi nhận thấy người Việt xưa có xu hướng dùng màu sắc có gam màu mạnh như “đỏ” và gam màu tối như “bầm”, “thâm”, “tím” để biểu đạt cảm xúc giận. Trong khi đó, tiếng Anh ghi nhận 5 thành ngữ biểu đạt cảm xúc giận sử dụng miền nguồn MÀU SẮC: a red rag to a bull, be purple with rage, burn with a low blue flame, see red, see blood. 

2.4.6. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc giận với miền nguồn SỰ KHÓ CHỊU CỦA CƠ THỂ

Chúng tôi ghi nhận tiếng Việt có 17 thành ngữ sử dụng phép ẩn dụ về SỰ KHÓ CHỊU CỦA CƠ THỂ: tím gan tím ruột, tức ruột căm gan, tức lòi con ngươi, tức lộn ruột, v.v. Sự khó chịu cơ thể theo tri nhận của người Việt được đặc trưng hóa thông qua sự tổn hại hoặc xâm hại các bộ phận cơ thể. Sự khó chịu được biểu thị bằng các từ mang nghĩa tiêu cực thuộc phạm trù nhiệt độ (nóng, sôi), phạm trù màu sắc (bầm, đỏ), phạm trù vật chứa (đầy), phạm trù hoạt động sinh tồn (ăn, uống), v.v. Trong khi đó, thành ngữ tiếng Anh cũng ghi nhận miền ẩn dụ SỰ KHÓ CHỊU CỦA CƠ THỂ thông qua 11 thành ngữ: draw blood, a pain in the neck, fed up to the back teeth, bite one’s lips, v.v.

2.4.7. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc giận với miền nguồn SỰ XÂM PHẠM
Tiếng Việt có 10 thành ngữ sử dụng từ “chửi”: chửi bóng chửi gió, chửi chó mắng mèo, chửi như tát nước vào mặt, chửi như chó ăn vã mắm, v.v. Hầu hết các thành ngữ đều dùng lời lẽ để biểu lộ cảm xúc giận, mà không dùng vũ lực để mô tả hành vi xâm phạm. Thành ngữ chứa động từ “chửi” vận dụng phương thức so sánh, một dạng yếu của ẩn dụ, để làm giảm đi nghĩa tiêu cực của từ “chửi”, đồng thời làm tăng tính hình tượng của thành ngữ. Trong khi đó ở tiếng Anh, chúng tôi không phát hiện thấy hiện tượng sử dụng ngôn ngữ tương tự. Tiếng Anh có 7 thành ngữ biểu thị cảm xúc giận vận dụng miền ẩn dụ SỰ XÂM PHẠM: hit the ceiling,  pop one's cork, rattle someone's cage, rub someone up the wrong way, tear one's hair (out), v.v.

2.5.
Ẩn dụ ý niệm về cảm xúc sợ trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh
2.5.1. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc sợ với miền nguồn VẬT CHỨA 

Mô hình ẩn dụ ánh xạ MẮT LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC SỢ được tìm thấy trong 5 thành ngữ tiếng Việt như sau: mắt la mày lét, mắt lăng mắt vược, mắt lơ mày láo, mắt tròn mắt dẹt, mắt trước mắt sau. Trong khi đó, thành ngữ tiếng Anh ghi nhận 13 đơn vị sử dụng miền nguồn VẬT CHỨA này để biểu đạt ý niệm cảm xúc sợ. (butterfly in stomach, break out in a cold sweat, make sb’s blood run cold, sweat blood)

2.5.2. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc sợ với miền nguồn PHƯƠNG HƯỚNG

Chúng tôi tìm thấy 8 thành ngữ tiếng Việt biểu thị cảm xúc sợ với mô hình ẩn dụ PHƯƠNG HƯỚNG: dựng tóc gáy, sởn gai ốc, rợn tóc gáy, hồn vía lên mây… Thành ngữ tiếng Anh có 5 đơn vị biểu thị cảm xúc sợ có sử dụng miền nguồn ẩn dụ hướng LÊN với việc sử dụng giới từ up (lên) hoặc hành động như stand on end (đứng lên), tuy không chứa giới từ chỉ phương hướng, nhưng ẩn ý là hướng lên.
2.5.3. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc sợ với miền nguồn MÀU SẮC

Thành ngữ tiếng Việt có 4 đơn vị được ghi nhận như sau: sợ tái xanh tái tía, tái xanh tái xám, mặt xám mày xanh, mặt vàng như nghệ. Có 2 thành ngữ tiếng Anh biểu đạt nỗi sợ với miền nguồn MÀU SẮC: frighten the living daylights out of sb, show the white feather. Một điều thú vị là hai thành ngữ này không sử dụng miền nguồn là những gam màu tối như trong thành ngữ tiếng Việt, mà dùng gam màu sáng như là ánh sáng ban ngày (daylight) và màu trắng (white) để biểu thị cảm xúc sợ hãi.

2.5.4. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc sợ với miền nguồn KẺ THÙ ẨN DẤU
Tiếng Việt cũng ghi lại dấu ấn của miền ý niệm ẩn dụ KẺ THÙ ẨN DẤU thông qua 12 thành ngữ biểu đạt cảm xúc sợ: cá trê chui ống, trốn như chuột, run như dế, mặt như gà cắt tiết, v.v. Thông qua quan sát hành vi sợ hãi của các loài vật nuôi hay các loài động vật hoang dã sống chung quanh. Những loài động vật này là hình dáng bé nhỏ, dễ bị tổn thương hay bị tấn công. Qua khảo sát nhóm thành ngữ tiếng Anh biểu thị nỗi sợ, chúng tôi không phát hiện thành ngữ nào có miền ẩn dụ KẺ THÙ ẨN NẤP cả. 

2.5.5. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc sợ với miền nguồn THỰC THỂ SIÊU NHIÊN
Thành ngữ tiếng Việt có 22 trường hợp sử dụng miền nguồn ẩn dụ ý niệm THỰC THỂ SIÊU NHIÊN để biểu thị nỗi sợ: ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía, hồn bay phách lạc, hồn vía lên mây, kinh hồn bạt vía, phù thủy thấy ma, yếu bóng vía, v.v. Trong nhận thức dân gian, người Việt quan niệm rằng con người có hai phần: phần xác và phần hồn. Vía được hình dung như phần trung gian giữa thể xác và hồn. Hai phần xác và phần hồn này vừa gắn bó vừa tách biệt. Thành ngữ tiếng Anh mà chúng tôi khảo sát không ghi nhận lại trường hợp nào sử dụng miền ẩn dụ ý niệm thực thể siêu nhiên để biểu thị cảm xúc sợ cả.

2.5.6. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc sợ với miền nguồn BỆNH
Chúng tôi ghi nhận có 10 thành ngữ tiếng Việt biểu thị nỗi sợ với miền nguồn BỆNH: tay chân rụng rời, rờ rẫm như xẩm, nhũn như con chi chi, mặt cắt không ra máu, sợ tái xanh tái tía, v.v. Trong khi đó, tiếng Anh có 6 thành ngữ thông qua việc miêu tả hành vi tiêu biểu của một người bị bệnh để bộc lộ cảm xúc sợ: break out in a cold sweat, have cold feet, give sb a shivers, in fear and trembling, v.v. 

2.6.
 Ẩn dụ ý niệm về cảm xúc yêu trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh
2.6.1. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc yêu với miền nguồn PHƯƠNG HƯỚNG

Chúng tôi khảo sát và phát hiện chỉ có một thành ngữ biểu thị cảm xúc yêu có định hướng XUỐNG nhờ vào việc sử dụng từ “nặng”: nặng gánh tương tư. Tiếng Anh có 3 thành ngữ biểu thị cảm xúc yêu sử dụng miền nguồn phương hướng như: head over heels in love, jump off the deep end, sweep sb off their feet.

2.6.2. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc yêu với miền nguồn LỰC TÁC ĐỘNG

Chúng tôi thấy có 7 thành ngữ sử dụng miền nguồn LỰC TÁC ĐỘNG: con chấy cắn đôi, chia bùi sẻ ngọt, yêu nhau lắm, cắn nhau đau, yêu nhau rào dậu cho kín, v.v. Trong khi đó, tiếng Anh có 8 thành ngữ vận dụng miền nguồn LỰC TÁC ĐỘNG nhằm kiến tạo nên ý nghĩa yêu thương: carry a torch for, fall in love, wear one’s heart on one’s sleeve, v.v. 
2.6.3. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc yêu với miền nguồn SỰ HỢP NHẤT

Theo Kövecses (2004), ý niệm chủ đạo, hay ẩn dụ chủ đạo, trong hệ thống tình yêu là ý niệm HỢP NHẤT. Tiếng Việt có 11 thành ngữ biểu thị tình yêu vận dụng ẩn dụ ý niệm YÊU LÀ SỰ HỢP NHẤT CÁC THÀNH PHẦN: con chấy cắn đôi, dính nhau như kẹo, chia ngọt sẻ bùi, chia cay sẻ đắng, thương miệng thương môi, v.v. Chúng tôi ghi nhận tiếng Anh có 4 thành ngữ biểu thị tình yêu được kiến tạo bởi miền ẩn dụ SỰ HỢP NHẤT: much sought after, get a crush on someone, only have eyes for someone, Eternal triangle.

2.6.4. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc yêu với miền nguồn PHÉP THUẬT

Tính chất huyền bí của phép thuật được dùng để so sánh với tình yêu qua mô hình ẩn dụ YÊU LÀ PHÉP THUẬT bởi vì tình yêu cũng có quyền năng có thể điều khiển con người mà không thể giải thích được. Tiếng Việt ghi nhận 6 thành ngữ biểu thị tình yêu với mô hình miền nguồn PHÉP THUẬT: ăn phải bùa, bùa mê bả dột, bùa mê thuốc lú, v.v. Đối với thành ngữ tiếng Anh biểu thị tình yêu, chúng tôi phát hiện có 3 đơn vị sử dụng miền ẩn dụ PHÉP THUẬT: weave one’s magic over, weave a spell over, cast a spell over/ on. Cả ba thành ngữ này đều sử dụng từ magic (phép thuật), spell (bùa mê) để khắc họa loại tình yêu nồng nàn mà người này dành cho người kia trong quan hệ đôi lứa.

2.6.5. Các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc yêu với miền nguồn THỨC ĂN 

Thực phẩm là một miền ẩn dụ liên quan đến cuộc sống con người, kể cả hành động “ăn”. Tiếng Việt có 8 thành ngữ biểu thị tình yêu có sử dụng miền nguồn ẩn dụ THỨC ĂN: ăn một mâm, nằm một chiếu, thèm nhõ dãi, v.v.

CHƯƠNG 3

KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG ẨN DỤ Ý NIỆM CẢM XÚC TRONG DỊCH THÀNH NGỮ TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT

3.1. Dẫn nhập
Từ những kết quả đạt được về mặt lý luận và qua khảo sát phân tích ẩn dụ ý niệm cảm xúc trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh ở chương 2, chúng tôi muốn khảo sát việc vận dụng hệ thống ẩn dụ ý niệm cảm xúc trong việc dịch thành ngữ biểu thị cảm xúc từ tiếng Anh sang tiếng Việt, từ đó có thể đưa ra một số nhận định và đề xuất cho công tác dịch thuật này.
3.2. Một số vấn đề liên quan đến lý thuyết dịch thành ngữ và dịch ẩn dụ

3.2.1. Các vấn đề về lý thuyết dịch thành ngữ

Về lý thuyết dịch, nói chung, dịch nguyên văn, thường được coi là chiến lược dịch thuật kém hiệu quả khi áp dụng vào dịch thành ngữ từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích. Baker (1992) đề xuất bốn chiến lược dịch chủ yếu liên quan đến thành ngữ và biểu thức cố định như sau:  (1) Sử dụng một thành ngữ có ý nghĩa và hình thức của một thành ngữ tương đương của ngôn ngữ đích, (2) Sử dụng một thành ngữ có nghĩa tương tự nhưng hình thức không giống với thành ngữ của ngôn ngữ nguồn, (3) Chiến lược dịch diễn giải, (4) Chiến lược dịch bằng cách lược bỏ. 

3.2.2. Các vấn đề về lý thuyết dịch ẩn dụ

Các vấn đề về dịch ẩn dụ và khả năng dịch các ẩn dụ đã được nhiều nhà nghiên cứu và các nhà lý thuyết dịch thuật quan tâm trong nhiều thập kỷ (Nida & Taber, 1969; Larson, 1984; Newmark 1981, 1988; Snell-Hornby, 1988). Nhìn chung, xu hướng nghiên cứu về dịch ẩn dụ trong những năm qua cho thấy rằng các học giả đã đề xuất một số quy trình dịch để hỗ trợ các dịch giả chuyển dịch đầy đủ các phép ẩn dụ từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Hiraga (1991) đưa ra bốn mô hình liên quan đến dịch ẩn dụ như sau:
1. Ẩn dụ ý niệm tương tự và biểu thức ẩn dụ tương tự;
2. Ẩn dụ ý niệm tương tự nhưng biểu thức ẩn dụ khác nhau;
3. Ẩn dụ ý niệm khác nhau nhưng biểu thức ẩn dụ tương tự; 
4. Ẩn dụ ý niệm khác nhau và các biểu thức ẩn dụ khác nhau.
3.3. Khảo sát việc sử dụng ẩn dụ ý niệm cảm xúc trong dịch thành ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt

3.3.1. Phương pháp và ngữ liệu khảo sát

Ngữ liệu khảo sát gồm 339 thành ngữ tiếng Anh biểu thị năm loại cảm xúc, được chọn lựa theo tiêu chí đặc điểm nhận dạng của thành ngữ trong chương 1. Nhằm xem xét đánh giá việc vận dụng ẩn dụ ý niệm cảm xúc trong thành ngữ hay cụm từ dịch tương đương của sáu quyển từ điển thành ngữ song ngữ Anh-Việt, dựa trên phân loại của Hiraga [85], chúng tôi chọn và sắp xếp các chiến lược dịch thành ngữ với yếu tố ẩn dụ ý niệm thành bốn loại cơ bản như sau:

a) Cùng ẩn dụ ý niệm cảm xúc và cùng biểu thức ngôn ngữ 

b) Cùng ẩn dụ ý niệm cảm xúc nhưng khác biểu thức ngôn ngữ  

c) Khác ẩn dụ ý niệm cảm xúc nhưng cùng biểu thức ngôn ngữ
d) Khác ẩn dụ ý niệm cảm xúc và khác biểu thức ngôn ngữ 
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đưa chiến lược dịch diễn giải vào khảo sát phân tích, thành loại thứ 5, dựa trên quan điểm của Kövecses (2005).

3.3.2. Kết quả khảo sát dịch thành ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt ở các từ điển song ngữ thành ngữ Anh-Việt
3.3.2.1. Cùng ẩn dụ ý niệm cảm xúc và cùng biểu thức ngôn ngữ

Đối với trường hợp (1) cùng ẩn dụ ý niệm cảm xúc và sử dụng thành ngữ tương đương nghĩa nguyên văn, có 4 thành ngữ tiếng Anh biểu thị hai loại cảm xúc giận và sợ được các dịch giả chuyển dịch bằng thành ngữ tiếng Việt tương đương với cùng miền ẩn dụ ý niệm. Đối với trường hợp (2) cùng ẩn dụ ý niệm cảm xúc và sử dụng ngữ cố định tương đương nghĩa nguyên văn, chúng tôi ghi nhận 25 đơn vị thành ngữ tiếng Anh được chuyển dịch nghĩa bằng việc sử dụng ngữ cố định tương đương trong tiếng Việt với cùng một ẩn dụ ý niệm.
3.3.2.2. Cùng ẩn dụ ý niệm cảm xúc nhưng khác biểu thức ngôn ngữ
Ở trường hợp (1) cùng ẩn dụ ý niệm cảm xúc nhưng sử dụng thành ngữ không tương đương nghĩa nguyên văn, chúng tôi ghi nhận có 5 tổ hợp thành ngữ tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt bằng phương thức này. Đối với trường hợp (2) cùng ẩn dụ ý niệm cảm xúc nhưng sử dụng ngữ cố định không tương đương nghĩa nguyên văn, qua khảo sát chúng tôi đếm được 12 thành ngữ tiếng Anh biểu thị năm loại cảm xúc vui, buồn, giận, sợ, yêu được dịch sang tiếng Việt. Sự khác biệt về biểu thức ngôn ngữ biểu hiện ý niệm cảm xúc giữa hai ngôn ngữ, trong trường hợp đang xét là các ngữ cố định tiếng Anh và tiếng Việt biểu thị các loại cảm xúc, là do trường từ vựng gây ra.

3.3.2.3. Khác ẩn dụ ý niệm cảm xúc nhưng cùng biểu thức ngôn ngữ
Chúng tôi chưa phát hiện tổ hợp thành ngữ tiếng Anh nào khi được dịch sang tiếng Việt lại sử dụng cùng biểu thức ngôn ngữ nhưng lại thể hiện các miền ẩn dụ cảm xúc khác nhau

3.3.2.4. Khác ẩn dụ ý niệm cảm xúc và khác biểu thức ngôn ngữ
Đối với trường hợp (1) chúng tôi ghi nhận 6 thành ngữ tiếng Anh biểu thị ba loại cảm xúc vui, giận và sợ được các dịch giả chuyển dịch bằng thành ngữ tiếng Việt không tương đương về từ vựng và ẩn dụ ý niệm cảm xúc. Đối với trường hợp (2) chúng tôi đếm được 31 thành ngữ tiếng Anh biểu thị năm loại cảm xúc được dịch sang tiếng Việt bằng việc sử dụng ngữ cố định không tương đương nghĩa nguyên văn so với thành ngữ tiếng Anh và kích hoạt mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc khác nhau.
3.3.2.5. phương pháp dịch diễn giải

Phần lớn các tổ hợp thành ngữ biểu thị năm loại cảm xúc vui, buồn, giận, sợ, yêu  trong tiếng Anh được diễn giải nghĩa sang tiếng Việt tương ứng. Phương pháp dịch diễn giải đã không giữ lại hình ảnh ẩn dụ của thành ngữ gốc, làm mất đi ẩn dụ tính trong các thành ngữ tiếng Anh.
3.4. Những đề xuất cho việc dịch thành ngữ biểu thị ẩn dụ ý niệm cảm xúc tiếng Anh sang tiếng Việt

3.4.1. Một vài đề xuất cụ thể qua cuộc khảo sát

Chúng tôi có một vài đề xuất cho các trường hợp cụ thể khi xem xét năm phương thức dịch thành ngữ tiếng Anh biểu thị cảm xúc sang tiếng Việt. 

3.4.2. Một số đề xuất về việc ứng dụng ẩn dụ ý niệm cảm xúc vào quy trình dịch thành ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt
· Các soạn giả từ điển song ngữ nên nghiên cứu và vận dụng lý thuyết ẩn dụ ý niệm của ngữ nghĩa học tri nhận với các nguyên lý cơ bản, các mô hình ẩn dụ ý niệm và lược đồ hình ảnh cụ thể để có thể ứng dụng những thành quả mà khung lý thuyết này đã mang lại cho người sử dụng ngôn ngữ. Kết quả phân tích và nhận định chi tiết về mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc của thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh được trình bày trong chương 2 sẽ là một tham khảo quan trọng làm sáng rõ thêm những mô hình ẩn dụ và mô hình văn hóa ẩn sau những thành ngữ loại này. 

· Khi biên soạn từ điển dạng này, ngoài những thông tin thông thường của một cuốn từ điển song ngữ, soạn giả cần bổ sung thông tin về các sắc thái ý nghĩa theo các phong cách khác nhau của từ trong tiếng Anh và tiếng Việt, ngoài những từ ngữ tương đương còn có phần giải thích nghĩa bằng tiếng Việt. 

· Dịch thành ngữ, đặc biệt thành ngữ biểu thị cảm xúc, đòi hỏi các bước của quy trình dịch được thực hiện chặt chẽ, trong đó phải lưu ý đến việc chuyển dịch ẩn dụ ý niệm cảm xúc, xem ra đây là một công việc rất khó khăn. Dịch giả trước tiên phải xác định một bản dịch tốt phải có giá trị tương đương với nguyên bản về mọi phương diện, nội dung cũng như hình thức.

KẾT LUẬN
Kết quả của luận án được thể hiện ở các vấn đề sau đây:

1. Về mặt lý luận, với bốn nguyên lý chủ đạo, ngữ nghĩa học tri nhận đã đóng góp và làm sáng rõ lý thuyết ẩn dụ ý niệm khi khẳng định rằng ẩn dụ thuộc về phạm trù nhận thức, do vậy cần phân tích nó thông qua mô hình ánh xạ hay lược đồ hình ảnh, và dựa vào kinh nghiệm luận. 

2. Ẩn dụ ý niệm có thể được chia thành hai cấp độ: ẩn dụ ý niệm cấp độ tổng loại, xuất phát từ trải nghiệm chủ quan của con người về thế giới khách quan, và ẩn dụ ý niệm cấp độ cụ thể, là những mô hình ẩn dụ tương ứng với các mô hình văn hóa đặc trưng của những người nói ngôn ngữ đó. Trong đó, ẩn dụ ý niệm cảm xúc được cho là một loại ẩn dụ mang tính đặc trưng và được biểu hiện ở các cấp độ ngôn ngữ khác nhau, nhưng trong phạm vi của luận án này, nó được nghiên cứu ở cấp độ thành ngữ. Ẩn dụ ý niệm cảm xúc xuất phát từ hệ thống ẩn dụ CẤU TRÚC SỰ KIỆN miêu tả các ý niệm hóa ẩn dụ của mối quan hệ ý niệm giữa hai hay nhiều thực thể, bao gồm các sự kiện và sự thay đổi trạng thái, tạo tiền đề lý tưởng cho sự xuất hiện CẤU TRÚC Ý NIỆM CẢM XÚC và các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc liên quan. Bên cạnh đó, lý thuyết lược đồ hình ảnh và mô hình ẩn dụ VẬT CHỨA cũng tham gia vào việc kiến tạo nên các ý niệm phức tạp hơn, trong đó có ẩn dụ ý niệm cảm xúc. 

3. Ngôn ngữ và văn hóa là hai phạm trù liên hệ khắng khít và bổ sung cho nhau. Kết quả phân tích đặc điểm ẩn dụ ý niệm năm loại cảm xúc của thành ngữ tiếng Việt có so sánh với thành ngữ tiếng Anh tương ứng đã chỉ ra rằng hai dân tộc tuy cách xa về mặt địa lý, nhưng vẫn có những điểm tương đồng về cách thức kiến tạo ngôn ngữ do chịu sự chi phối của tính phổ quát khi tri nhận thế giới khách quan. Bên cạnh đó, dĩ nhiên sự khác biệt về văn hóa cũng để lại những trầm tích đặc trưng khác nhau của hai ngôn ngữ.

4. Các miền nguồn cơ sở được chúng tôi chọn lựa khảo sát bao gồm những miền nguồn như VẬT CHỨA, PHƯƠNG HƯỚNG, LỰC TÁC ĐỘNG, MÀU SẮC, NHIỆT ĐỘ và một số miền nguồn đặc trưng của từng loại cảm xúc. 

5. Chúng ta có thể nhận thấy sự tương đồng trong biểu hiện ẩn dụ ý niệm cảm xúc của thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh bộc lộ ở chỗ thành ngữ của cả hai ngôn ngữ này đều sử dụng kinh nghiệm hiện thân và các mô hình ẩn dụ tri nhận phổ quát, và các mô hình văn hóa chung của nhân loại. Tuy nhiên, thông qua kết quả khảo sát ở chương 2 và chương 3, chúng ta có thể tìm thấy nhiều dữ liệu ngôn ngữ của thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh biểu thị năm loại cảm xúc vui, buồn, giận, sợ, yêu minh họa cho sự khác biệt về mô hình văn hóa và tri nhận theo hướng thành ngữ tiếng Việt ẩn chứa nhiều yếu tố nghĩa biểu trưng sáng tạo và tinh tế. Điều này không hề phủ định tính sâu sắc và lập luận chặt chẽ của thành ngữ tiếng Anh, mà chỉ thông qua phân tích khảo sát nguồn dữ liệu thì vấn đề này mới được cảm nhận rõ ràng hơn. 

6. Cơ chế hình thành nghĩa của thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh biểu thị năm loại cảm xúc vui, buồn, giận, sợ, yêu chủ yếu dựa trên kinh nghiệm hiện thân phổ quát trong sự tương tác với văn hóa và môi trường dẫn đến sự tương đồng và khác biệt ở các ngôn ngữ. Do vậy, việc dịch thành ngữ cũng cần tuân thủ nguyên tắc này. Khi dịch thành ngữ cần khai thác triệt để yếu tố phổ quát và tính hệ thống, đồng thời cần chỉ ra nét đặc trưng tư duy văn hóa ở các trường hợp khác biệt nhằm giúp cho người sử dụng ngôn ngữ có sự lựa chọn tốt hơn về thành ngữ trong giao tiếp của họ.

7. Việc nghiên cứu ẩn dụ ý niệm cảm xúc trên đối tượng thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh từ bình diện ngữ nghĩa học tri nhận là một hướng tiếp cận mới. tuy nhiên, cũng cần có những công trình nghiên cứu tiếp theo để tiếp tục xác định cụ thể các cơ chế đặc trưng ngôn ngữ nhằm ứng dụng vào việc biên soạn từ điển thành ngữ song ngữ và giáo trình dịch thuật. Nghiên cứu tiếng Việt có so sánh đối chiếu với các ngôn ngữ khác từ bình diện ngôn ngữ học tri nhận giúp ta hiểu sâu hơn bản sắc của tiếng Việt, linh hồn của dân tộc Việt và sự phong phú, đa dạng của các ngôn ngữ khác trên thế giới. 
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